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Tóm tắt:1Các hệ thống thông tin di động 3G/4G sử 

dụng phương thức tính cước dựa trên lưu lượng dữ 

liệu do thuê bao sử dụng. Hệ thống tính cước dựa vào 

lưu lượng sử dụng đang được áp dụng rộng rãi bởi các 

nhà mạng từ nhiều năm qua và đã chứng tỏ hiệu quả 

trong thực tế. Tuy nhiên, độ chính xác khi ghi dữ liệu 

cước còn tùy thuộc vào một số yêu tố như khả năng 

đồng bộ giữa hệ thống tính cước và thiết bị đầu cuối, 

tính chính xác trong trích xuất dữ liệu cước, đối soát 

cước, sự đồng bộ khi thực thi các chính sách về cước. 

Đo kiểm, đánh giá chất lượng dữ liệu cước là một vấn 

đề khoa học và thực tiễn, cần có giải pháp xử lý thỏa 

đáng. Các phương pháp, công cụ,  bài đo kiểm theo 

tiêu chuẩn quốc gia đã ban hành tới nay mới chỉ tập 

trung vào vấn đề báo hiệu, tốc độ download, upload 

cho các mạng 3G trở về trước. Vẫn chưa có các giải 

pháp đo kiểm cụ thể cho hệ thống mạng thông tin 4G, 

là mạng mới đang được triển khai rộng rãi hiện nay. 

Đảm bảo chất lượng dịch vụ tốt nhất cho khách hàng 

luôn là nhiệm vụ quan trọng nhất của các nhà mạng. 

Do vậy, yêu cầu về đo kiểm và đánh giá dữ liệu cước, 

bảo đảm độ chính xác ghi dữ liệu cước là rất cần thiết. 

Bài báo này trình bày một giải pháp được đề xuất để 

đo kiểm, đánh giá dữ liệu cước cho mạng 4G. Giải 

pháp bao gồm phương pháp đo kiểm, công cụ đo 

kiểm đánh giá và đối soát dữ liệu cước. 

 
Từ khóa: Mạng 4G, đo kiểm cước, trích xuất dữ 

liệu cước, đối soát cước, mô phỏng đầu cuối. 

I.  MỞ ĐẦU 

Các hệ thống thông tin di động đã và đang ngày 

càng cung cấp thêm nhiều dịch vụ dữ liệu mới cho 

người dùng. Sự phát triển nhanh chóng của mạng 

thông tin di động 3G và mới đây là mạng 4G đã cho 

phép các dịch vụ dữ liệu đa dạng. 

Khi mạng di động 3G/4G được triển khai, các thiết 

bị di động đầu cuối như điện thoại thông minh, máy 

tính bảng,.. ngày càng phổ biến. Số lượng người dùng 

ngày càng nhiều. Số lượng truy cập mạng để sử dụng 

các dịch vụ dữ liệu di động ngày càng tăng.  

Theo thống kê trong [1], sự bùng nổ của mạng 

thông tin di động thế hệ mới và sự gia tăng đáng kể 
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của các điện thoại thông minh, máy tính bảng đã 

nhanh chóng tiếp cận và phục vụ tới 72% dân số Việt 

Nam.  

Các con số thống kê tại Việt Nam [1] cho thấy, tới 

72% dân số sử dụng Smart Phone, 68% dân số sử 

dụng Smart Phone để kết nối mạng Internet, 25% dân 

số sử dụng các dịch vụ Internet hàng ngày trên thiết bị 

di động, có tới 53% các giao dịch mua bán được thực 

hiện trực tuyến qua điện thoại thông minh. Con số 

người sử dụng Internet tại Việt Nam đã vượt quá 57% 

dân số. 70% số thuê bao di động sử dụng dịch vụ 

3G/4G.  

Với tốc độ phát triển mạng 3G/4G và phát triển các 

dịch vụ dữ liệu như hiện nay, vấn đề bảo đảm chất 

lượng dịch vụ và đặc biệt là dữ liệu cước đang là mục 

tiêu hàng đầu của các nhà mạng nhằm mang lại uy tín, 

chất lượng và phát triển thị trường. 

Theo các báo cáo định kỳ của Bộ Thông tin và 

Truyền thông [1], các bộ tiêu chuẩn đo kiểm chất 

lượng mạng lưới cũng như đo cước viễn thông luôn 

được kiểm tra và công bố thường xuyên. Theo khảo 

sát mới đây (Tháng 6/2017) về mức độ phát triển 

mạng 4G [2], Viettel là một trong số ít các nhà mạng 

có chất lượng phủ sóng 4G tiêu biểu. Chất lượng phủ 

sóng dựa trên các tiêu chí là cường độ tín hiệu sóng, 

sự duy trì liên tục của sóng 4G, độ phủ sóng…  

Để đảm bảo mang lại chất lượng dịch vụ tốt nhất 

cho khách hàng, các nhà mạng ngoài việc thường 

xuyên công bố chất lượng mạng theo yêu cầu của nhà 

nước, còn tự đo kiểm, đánh giá chất lượng mạng nhằm 

chủ động phát hiện các nguy cơ, đánh giá khả năng 

mở rộng mạng cũng như ứng phó với các tình huống 

có thể gây hại cho mạng.  

Tuy nhiên, các công cụ, các bài đo theo tiêu chuẩn 

được nhà nước ban hành mới chỉ tập trung vào báo 

hiệu, tốc độ download, upload cho các mạng 3G trở về 

trước, chưa có cho mạng 4G. Đặc biệt, vấn đề về độ 

chính xác ghi cước của dữ liệu vẫn còn chưa được giải 

quyết thỏa đáng. 

Các hệ thống thông tin di động 3G/4G sử dụng 

phương thức tính cước dựa trên lưu lượng dữ liệu do 

thuê bao sử dụng. Hệ thống tính cước dựa vào lưu 

lượng sử dụng đang được áp dụng rộng rãi bởi các nhà 

mạng từ nhiều năm qua và đã chứng tỏ hiệu quả trong 

thực tế.  
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Tuy nhiên, độ chính xác khi ghi dữ liệu cước còn 

tùy thuộc vào một số yêu tố như khả năng đồng bộ 

giữa hệ thống tính cước và thiết bị đầu cuối, tính chính 

xác trong trích xuất dữ liệu cước, đối soát cước, sự 

đồng bộ khi thực thi các chính sách về cước. Đo kiểm, 

đánh giá chất lượng dữ liệu cước là một vấn đề khoa 

học và thực tiễn, cần có giải pháp xử lý thỏa đáng. 

Hạn chế lớn nhất hiện nay là vẫn chưa có một giải 

pháp đo kiểm độ chính xác ghi cước cho hệ thống 

mạng 4G. 

Bài báo này trình bày một giải pháp được đề xuất 

để đo kiểm, đánh giá dữ liệu cước cho mạng 4G. Giải 

pháp bao gồm phương pháp đo kiểm, công cụ đo kiểm 

đánh giá và đối soát dữ liệu cước. 

Phần còn lại của bài báo được bố cục như sau. 

Phần II giới thiệu về nguyên lý tính cước dữ liệu cơ 

bản, kiến trúc ghi cước và quá trình ghi cước. Phần III 

trình bày về vấn đề đo kiểm dữ liệu cước. Phần IV 

trình bày về giải pháp đo kiểm dữ liệu cước. Phần V là 

các kết quả triển khai thử nghiệm. Cuối cùng, phần VI 

là kết luận bài. 

II. NGUYÊN LÝ GHI DỮ LIỆU CƯỚC TRONG 

MẠNG 3G / 4G 

A. Kiến trúc hệ thống ghi cước dữ liệu 

Hình 1 là sơ đồ tổng thể của hệ thống ghi cước cho 

mạng 3G / 4G [3] và Hình 2 là sơ đồ kiến trúc logic 

của hệ thống ghi cước [4]. 

Theo mô tả trên hình, các thành phần mạng 3G 

gồm mạng RAN (Radio Access Network) và mạng 

trục CN (Core Network). Mạng RAN bao gồm thiết bị 

đầu cuối người dùng UE (User Equipment), trạm gốc 

Node B, khối điều khiển mạng vô tuyến RNC (Radio 

Network Controller). Mạng RAN trong hệ thống 4G 

không còn RNC do trạm gốc eNodeB đảm nhiệm 

thêm vai trò điều khiển mạng vô tuyến. Mạng RAN 

cho phép các truy nhập từ thiết bị người dùng tới mạng 

lõi, thực hiện các giao dịch trao đổi dữ liệu với mạng 

lõi và mạng dữ liệu (mạng Internet). 

Các thành phần chính của mạng lõi PS là nút 

GPRS (Serving GPRS Support Node) và nút GGSN 

(Gateway GPRS Support Node). Nút mạng SGSN có 

trách nhiệm chuyển các gói dữ liệu từ và tới các UE 

trong phạm vi vùng phủ sóng. Nút mạng GGSN phục 

vụ như một Hub giữa SGSN và mạng dữ liệu bên 

ngoài, điển hình là mạng Internet. Hệ thống ghi và tính 

cước miền PS được biểu thị trên hình 1 với sự tham 

gia của SGSN và GGSN, khối BD (Billing Domain), 

khối chức năng cổng tính cước CGF (Charging 

Gateway Function), và hệ thống tính cước trực tuyến 

OCS (Online Charging System). Để phục vụ yêu cầu 

tính cước thực tế, hệ thống cho phép thực hiện các chế 

độ tính cước trực tuyến (online) và tính cước ngoại 

tuyến (offline) (dùng cho các dịch vụ trả trước) [3]. 

 

 
 

Hình 2.  Sơ đồ logic của hệ thống ghi cước [4] 

Hình 2 mô tả sơ đồ ghi cước của hệ thống, trong 

đó chiều mũi tên biểu thị hướng luồng thông tin dữ 

liệu tính cước, Rf là sự kiện tính cước, Gs là các bản 

ghi cước CDR (Charging Data Record), Bs là các tệp 

ghi dữ liệu cước. 

B. Quá trình ghi cước dữ liệu 

Hình 3 biểu diễn quá trình ghi cước cho một dịch 

vụ dữ liệu. 

Quá trình ghi cước được mô tả theo các bước sau, 

trong ví dụ người dùng A sử dụng một dịch vụ dữ liệu 

truy cập vào Internet. 

- Người dùng A truy cập Internet từ thiết bị di 
động UE (ví dụ sử dụng giao thức HTTP). UE 
trước hết thiết lập một Bearer (Thẻ nhu cầu) 
thông qua giao thức PDP (Packet Data 
Protocol). 

 
 

Hình 1. Kiến trúc hệ thống ghi cước trong mạng 3G/4G miền PS (Packet Services) [3] 
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- Sau khi kích hoạt với PDP, thiết bị UE khởi tạo 
một kết nối với mạng Internet thông qua SGSN 
và GGSN. Các nút mạng SGSN và GGSN sẽ 
gán một thẻ định danh tính cước cho thẻ nhu 
cầu được thiết lập với PDP ở bước 1. 

- SGSN và GGSN tạo một bản ghi cước CDR sử 
dụng thẻ định danh tính cước (Charging ID) và 
sẵn sàng ghi dữ liệu trao đổi giữa người dùng 
và Internet. 

- Dữ liệu cước được ghi theo luồng dữ liệu căn 
cứ vào 5 tham số: Địa chỉ IP nguồn, cổng 
nguồn, địa chỉ IP đích, cổng đích, ID của giao 
thức sử dụng (như TCP hay UDP). Ví dụ luồng 
dữ liệu HTTP sẽ có dạng (*, *, *, 80, TCP). 

- Luồng gói tin yêu cầu được gửi từ người dùng 
A tới Internet được định tuyến qua SGSN và 
GGSN trong quá trình kết nối Internet.  

- SGSN và GGSN thực hiện ghi dữ liệu cước 
liên tục bằng cách chuyển đổi lưu lượng dữ liệu 
trao đổi thành các bản ghi CDR tương ứng. 

- Ở bước cuối cùng, sau khi kết thúc dịch vụ, 
thiết bị UE đóng Bearer và phiên HTTP. Các 
bản ghi CDR được đóng và chuyển tới BD 
(Billing Domain). Khối BD sẽ tạo ra hóa đơn 
cước trên cơ sở thẻ định danh cước (Charging 
ID) tương ứng. 

Hình 4 là ví dụ về một bản ghi dữ liệu cước. 

 

Hình 4.  Ví dụ về bản ghi dữ liệu cước [3] 

Như vậy, quá trình ghi cước liên quan mật thiết 

đến khả năng đồng bộ giữa hệ thống tính cước và thiết 

bị đầu cuối, tính chính xác trong trích xuất dữ liệu 

cước. Ngoài ra, độ chính xác ghi cước còn phụ thuộc 

vào quá trình đối soát cước, thực thi chính sách cước. 

 

 

Thực tế hiện nay, việc đo kiểm ghi cước và tính 

cước vẫn do các nhà mạng chủ động đo kiểm và công 

bố kết quả. Theo báo cáo [5, 6], kết quả đo kiểm của 

các nhà mạng như Vinaphone, Mobifone và Viettel 

đều đạt yêu cầu so với quy chuẩn của Bộ TT&TT 

(QCVN 81:2014 / BTTTT). Yêu cầu độ chính xác cần 

đạt theo quy chuẩn là  ≥ 90%. Ví dụ, độ chính xác ghi 

cước của mạng VinaPhone đạt 99.93% [5]. 

III. VẤN ĐỀ ĐO KIỂM DỮ LIỆU CƯỚC  

Người sử dụng thường quan tâm đến cách tính 

cước như thế nào. Thực tế là người sử dụng mong 

muốn trả phí cho những gì họ thực sự nhận được tại 

thiết bị đầu cuối, nghĩa là trả theo lưu lượng dữ liệu họ 

nhận được [7, 8]. Tuy nhiên, các hệ thống tính cước 

không phải lúc nào cũng thực sự chính xác. độ chính 

xác khi ghi dữ liệu cước còn tùy thuộc vào một số yêu 

tố như khả năng đồng bộ giữa hệ thống tính cước và 

thiết bị đầu cuối, tính chính xác trong trích xuất dữ 

liệu cước, đối soát cước, sự đồng bộ khi thực thi các 

chính sách về cước. Vấn đề đặt ra là mức độ chính xác 

của việc ghi dữ liệu cước thế nào?  

Để xác định mức độ chính xác trong ghi dữ liệu 

cước, có thể xây dựng một bộ công cụ đo kiểm đặt 

giữa mạng 3G/4G và thiết bị đầu cuối người dùng. 

Thiết bị sẽ thu thập lưu lượng mạng thực tế ở hai đầu 

cuối mạng và so sánh với dữ liệu cước ghi được tại hệ 

thống ghi cước mạng 3G/4G. Mục tiêu đặt ra là đo 

kiểm để xác định những giới hạn và hạn chế có thể 

xảy ra trong việc ghi dữ liệu cước. 

Việc ghi dữ liệu cước trong hệ thống mạng có thể 

đối đầu với hai vấn đề: 

- Dữ liệu tính cước được ghi như thế nào? Hệ 
thống ghi dữ liệu cước liệu có xử lý được các 
tình huống trao đổi dữ liệu giữa thiết bị di động 
và đầu cuối mạng Internet hay không? 

- Dữ liệu tính cước được xử lý như thế nào? Có 
sự khác biệt trong tính cước cho các loại dịch 
vụ dữ liệu, các lưu lượng khác nhau hay 
không? 

Vấn đề thứ nhất liên quan đến kiến trúc hệ thống 

ghi dữ liệu cước và quá trình ghi dữ liệu cước. Như 

 
 

Hình 3. Quá trình ghi cước cho dịch vụ dữ liệu [3] 
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mô tả trên hình 1, luồng dữ liệu từ đầu cuối tới đầu 

cuối được truyền qua ít nhất 5 thành phần chính của 

mạng là: UE, RAN, CN, mạng Internet và máy chủ 

đầu cuối. Tuyến truyền rõ ràng là cần bảo đảm thông 

suốt để việc ghi dữ liệu chính xác. Khi có lỗi trên 

đường truyền hoặc ở một nút mạng bất kỳ dọc theo 

tuyến, hệ thống mạng phải có khả năng tự chuyển 

hướng và quá trình đó cần được xử lý trong phạm vi 

thời gian rất nhỏ, không làm gián đoạn quá trình 

truyền dữ liệu và ghi dữ liệu cước. 

Vấn đề thứ hai liên quan đến cách xử lý dữ liệu 

cước. Cách thức đó phụ thuộc vào kiểu dữ liệu đặc 

trưng cho ứng dụng và vào chính sách tính cước. 

Thông thường, vấn đề này liên quan đến hệ thống báo 

hiệu. Bản tin báo hiệu cung cấp thông tin liên quan 

đến loại hình dịch vụ được truyền qua mạng. 

Như đã phân tích trong [9], thực tế dữ liệu ghi 

cước có lúc không phản ánh đúng phương thức “trả 

cước theo lượng dữ liệu sử dụng”. Việc ghi dữ liệu 

cước phụ thuộc vào khả năng đồng bộ giữa thiết bị đầu 

cuối UE và mạng, cụ thể là hệ thống ghi dữ liệu cước. 

Ví dụ, một khoảng tín hiệu yếu có thể làm sai lệch số 

lượng dữ liệu giữa UE và trạm gốc, do đó ảnh hưởng 

đến hệ thống ghi dữ liệu lưu lượng tại trung tâm. Dung 

lượng truyền sẽ có sự khác biệt giữa đầu cuối UE và 

mạng CN. Sự sai lệch về lưu lượng dữ liệu cũng có thể 

xảy ra giữa các phân đoạn mạng của mạng CN. Sự sai 

lệch này được gọi là Badput trong lưu lượng [9]. 

Một ví dụ điển hình về Badput được thể hiện trên 

Hình 5.  

 

Hình 5.  Ví dụ về mức độ sai lệch trong dữ liệu  
cước ghi được [9] 

Trong ví dụ, mọt thiết bị đầu cuối di động UE tải 

một trang Web có kích thước 1.8 Mbyes. Trong môi 

trường mạng 4G/LTE (xem dòng 1 trên Hình 5), dữ 

liệu cước ghi được là 2.012 Mbytes. Thực hiện bắt giữ 

lưu lượng mạng với công cụ Wireshark [10], ta có thể 

thấy lưu lượng ghi được bởi hệ thống gồm những 

thành phần sau: 

- Lưu lượng Goodput (1.8 Mbytes) chỉ chiếm 
34% trong toàn bộ dữ liệu cước ghi được. 

- Khoảng 4% tổng lưu lượng là dường như phải 
truyền lại nhiều lần, do chất lượng tín hiệu. Dữ 
liệu buộc phải truyền lại do lỗi gói tin, sai thứ 
tự gói tin TCP,… 

- Phần lớn lưu lượng được dùng cho việc tái thiết 
lập kết nối nhiều lần. Điều này khó tránh khỏi 
do đường truyền vô tuyến có thể phát sinh 
nhiều lỗi, suy hao tín hiệu do fading,… 

Như phân tích ở trên có thể thấy rằng, đo kiểm, 

đánh giá chất lượng dữ liệu cước là một vấn đề khoa 

học và thực tiễn, cần có giải pháp xử lý thỏa đáng. 

Hạn chế lớn nhất hiện nay là vẫn chưa có một giải 

pháp đo kiểm độ chính xác ghi cước cho hệ thống 

mạng 4G. 

IV. GIẢI PHÁP ĐO KIỂM DỮ LIỆU CƯỚC  

Phần này trình bày một giải pháp đo kiểm dữ liệu 
cước phục vụ cho đối sánh dữ liệu cước. Nội dung 
phần này là hệ thống đo kiểm dữ liệu cước mạng 4G 
do Viện CNTT&TT (CDIT) thuộc Học viện Công 
nghệ Bưu chính Viễn thông phát triển [11, 12]. 

Giải pháp hệ thống bao gồm các thành phần chính 
như sau: 

- Bộ công cụ đo kiểm dữ liệu cước. 

- Bộ công cụ mô phỏng thiết bị đầu cuối UE. 

- Phần mềm trích xuất dữ liệu cước. 

- Phần mềm đối soát dữ liệu cước. 

Trong phần tiếp theo, bài báo trình bày các thành 
phần chính của giải pháp hệ thống đo kiểm dữ liệu 
cước. 

A. Mô hình hệ thống đo kiểm dữ liệu cước 

 

Hình 6. Hệ thống đo kiểm cước data 4G 
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Việc đo kiểm dữ liệu cước cho mạng 4G được thực 

hiện trước khi hòa mạng, nhằm đảm bảo hệ thống vận 

hành tốt trước khi đi vào hoạt động. Tuy nhiên, quá 

trình đo kiểm cũng có thể thực hiện khi mạng đang 

trong hoạt động, nhằm mục đích kiểm định việc ghi dữ 

liệu và đối sánh dữ liệu cước khi cần. 

Hệ thống kết nối thực hiện đo kiểm dữ liệu cước 

cho mạng 4G được biểu thị trên hình 6. TE là thiết bị 

đầu cuối người dùng (trong trường hợp thử nghiệm, 

TE là thiết bị để kiểm thử, tạo ra lưu lượng để kiểm 

thử). eNodeB là trạm gốc vô tuyến của mạng 4G. S-

GW là cổng phục vụ (Serving Gateway), P-GW là 

cổng mạng dữ liệu gói tin PDN (Packet Data Network) 

(Hình 1). Cổng S-GW kết nối với cổng P-GW qua 

giao diện S5/S8 [4]. Cổng dữ liệu gói PGW đều được 

kết nối Internet. 

Máy đo là thiết bị đo kiểm dữ liệu cước đặt tại giao 

diện S1, giữa eNodeB và S-GW nhằm bắt giữ các bản 

tin báo hiệu giữa nút eNodeB và S-GW đồng thời bắt 

giữ lưu lượng truyền qua mạng. Máy đo cũng tạo ra 

các bản ghi dữ liệu cước CDR phục vụ cho việc đối 

sánh.    

B. Công cụ mô phỏng thiết bị đầu cuối TE 

TE là bộ công cụ mô phỏng thiết bị đầu cuối tạo 

cuộc gọi 4G (Hình 7), tạo ra lưu lượng bằng cách sử 

dụng các USB 3G/4G để lấy dữ liệu phục vụ đo kiểm 

dữ liệu cước thu được từ máy đo cước CDIT [11, 12].  

 

Hình 7.  Công cụ mô phỏng cuộc gọi 4G 

C. Phần mềm trích xuất dữ liệu cước 

Là phần mềm trích xuất dữ liệu CDR từ máy đo 

sau khi đã bắt bản tin truyền từ eNodeB tới S-GW. TE 

được hỗ trợ LTE và được khai báo trong mạng. Sau 

khi khai báo, TE được cập nhật vào mạng và được 

phép sử dụng dịch vụ data. 

Các cuộc gọi dữ liệu được khởi tạo từ TE. Thao tác 

thiết lập cuộc gọi được lặp lại nhiều lần cho đến khi có 

đủ dữ liệu cước cần thiết để đo kiểm. 

Hình 8 biểu thị dữ liệu cước thu được từ tổng đài 

mạng 4G từ nguồn [12, 13]. Hình 9 biểu thị dữ liệu 

cước thu được từ máy đo [12, 14]. Các tập dữ liệu 

cước đã trích xuất được sẽ được chuyển vào phần 

mềm đối soát cước. 

D. Phần mềm đối soát dữ liệu cước 

Phần mềm này thực hiện so sánh các bản ghi CDR 

sinh ra từ máy đo CDIT và các CDR thu được từ hệ 

thống tính cước mạng 4G [12].  

Sau khi tập hợp đầy đủ các tệp dữ liệu CDR, phần 

mềm đối soát thực hiện so sánh các trường dữ liệu 

như: Charging ID (Số liệu cước CID), IMSI (Số nhận 

dạng thuê bao di động quốc tế), Opentime_CDIT 

(Thời gian khi máy đo CDIT bắt đầu bắt bản tin), 

Opentime_SGSN / SGW / PGW (Thời gian tổng đài 

SGSN / SGW / PGW bắt đầu bắt bản tin), 

Duration_CDIT, Duration_SGSN / SGW / PGW, 

Volume_CDIT, Volume_SGSN / SGW / PGW, Sai_ 

Lệch_Duration, Sai_Lệch_Volume. 

V. KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM VÀ TRIỂN KHAI 
THỰC TẾ 

A. Bài đo 

Trong thực tế, việc đo kiểm dữ liệu cước thường 

thực hiện trước khi tổng đài hòa mạng, không có lưu 

lượng nên việc này không khả thi khi cần số lượng 

lớn. Do vậy, cần có công cụ mô phỏng đầu cuối để tạo 

ra lưu lượng cần thiết phục vụ cho đo kiểm. Công cụ 

mô phỏng sẽ tạo ra các bản ghi CDR cần thiết để các 

máy đo thu nhận [12]. 

 
 

Hình 8. Dữ liệu cước thu được từ tổng đài mạng 4G [12] 
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Sử dụng công cụ mô phỏng thiết bị đầu cuối TE để 

khởi tạo 10.000 cuộc gọi. Các cuộc gọi này sử dụng 

dữ liệu 4G có sẵn để đo kiểm.  

Các tệp dữ liệu cước có định dạng khác nhau, do 

đó công cụ trích xuất cước đóng vai trò tổng hợp và 

chuẩn hóa dữ liệu để chuyển cho phần mềm đối soát 

cước xử lý. 

B. Các kịch bản đo kiểm dữ liệu cước 

1) Kịch bản 1: Đo kiểm dữ liệu cước SGW 

Đo kiểm dữ liệu cước SGW nhằm kiểm tra đánh 

giá độ chính xác ghi cước của SGW.  

Điều kiện đo kiểm: Hệ thống SGW và PGW hoạt 

động bình thường, có lưu lượng thực. Hệ thống được 

cấu hình để sinh ra bản ghi cước (CDR) đồng thời từ 

SGW và từ PGW. 

Hình 10 trình bày cấu hình thử nghiệm đo dữ liệu 

cước SGW [12]. 

 

Hình 10.  Cấu hình đo kiểm dữ liệu cước SGW 

Để thực hiện đo kiểm dữ liệu cước SGW, chúng ta 

thực hiện các bước sau:  

- Khởi tạo 11.000 phiên sử dụng lưu lượng (Định 

tuyến lưu lượng thực hoặc sử dụng bộ công cụ 

mô phỏng đầu cuối mạng 4G với 11.000 chu 

trình: đăng nhập, download một file nhỏ, kết 

thúc).  

 

- Lấy tập CDR1 do SGW sinh ra và tập CDR2 

do PGW sinh ra trong cùng khoảng thời gian 

lấy mẫu. 

- Thực hiện so sánh theo thời gian và dung lượng 

sử dụng của hai tập CDR.  

- Kết quả mong muốn là độ chênh lệch tối đa về 

thời gian và dung lượng sử dụng giữa hai tập là 

0.1%. (Theo tiêu chuẩn ngành QCVN 36:2015/ 

BTTTT). 

2) Kịch bản 2: Đo kiểm dữ liệu cước PGW 

Đo kiểm dữ liệu cước PGW nhằm kiểm tra đánh 

giá độ chính xác ghi cước của PGW.  

Điều kiện đo kiểm: Hệ thống SGW và PGW hoạt 

động bình thường, có lưu lượng thực. Hệ thống được 

cấu hình để sinh ra bản ghi cước (CDR) đồng thời từ 

PGW và từ hệ thống tính cước online OCS (IN). 

Hình 11 trình bày cấu hình thử nghiệm đo dữ liệu 

cước PGW [12]. 

 

Hình 11.  Cấu hình đo kiểm dữ liệu cước PGW 

Để thực hiện đo kiểm dữ liệu cước PGW, chúng ta 

thực hiện các bước như sau:  

- Khởi tạo 11.000 phiên sử dụng lưu lượng (Định 

tuyến lưu lượng thực hoặc sử dụng bộ công cụ 

mô phỏng đầu cuối mạng 4G với 11.000 chu 

trình: đăng nhập, download một file nhỏ, kết 

thúc).  

 
 

Hình 9. Dữ liệu cước thu được từ máy đo [13] 
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- Lấy tập CDR do PGW sinh ra và tập CDR do 

IN sinh ra trong cùng khoảng thời gian lấy 

mẫu. 

- Thực hiện so sánh hai tập CDR theo thời gian 

và dung lượng sử dụng.  

- Kết quả mong muốn là độ chênh lệch tối đa về 

thời gian và dung lượng sử dụng giữa hai tập 

CDR là 0.1%. (Theo tiêu chuẩn ngành QCVN 

36:2015/BTTTT). 

C. Kết quả thử nghiệm 

Trong các kịch bản thử nghiệm nêu trên, phần mềm 

trích xuất dữ liệu cước sẽ thực hiện thu các bản ghi 

CDR và ghi vào tệp CDR tại máy đo.  

Các cuộc gọi mô phỏng được thực hiện và hệ thống 

ghi cước của tổng đài sẽ thực hiện ghi các bản tin 

CDR để tạo thành tập CDR tại tổng đài.  

Các tập dữ liệu CDR từ 2 phía theo các kịch bản 

(ví dụ tập dữ liệu CDR như biểu thị trên hình 8 và 

hình 9 ở trên) được phần mềm trích xuất tổng hợp. 
 

Tiếp đó, phần mềm đối sánh sẽ thực hiện so sánh 

các tập dữ liệu cước CDR đã ghi. Hình 13 là kết quả 

đối soát dữ liệu cước EPG_SSR_GBT01E (Tệp kết 

quả EPG Pha2.GBT.xlsx, 13/10/2017) cho so sánh tệp 

CDR thu từ máy đo (tệp  EPG.GBT Phase 

2,13/10/2017 biểu thị trên Hình 9) và tệp CDR thu 

được từ tổng đài (tệp dữ liệu  EPG_SSR_GBT01E 

_20171013.rar, Phase 2, 13/10/2017 biểu thị trên 

Hình 8) [12].  

Các công cụ đo kiểm dữ liệu cước mạng 4G của 

Viện CDIT [11] đã được sử dụng để đo kiểm dữ liệu 

cước cho các tổng đài SGSN, SPW, PGW, MSC. Các 

kết quả đối sánh dữ liệu cước thu được có độ chính 

xác đến 99,9%, độ chênh lệch tối đa về mặt thời gian 

và dung lượng sử dụng là 0.1% [12].  

Theo kết quả hiển thị trên Hình 12, ta thấy kết quả 

chênh lệch thời gian (Duration) giữa máy đo và tổng 

đài là rất thấp, dao động trong khoảng từ 0 đến 1, độ 

chênh lệch về dung lượng (Volume) giữa máy đo và 

tổng đài giảm dần từ 1280 đến 0. Thời gian chênh lệch 

cuộc gọi giữa máy đo nhận được và tổng đài nhận 

được từ 0s đến 1s. Các tham số này đảm bảo cho hệ 

thống mạng ra vận hành đạt đủ tiêu chuẩn từ phía nhà 

mạng [12]. 

Với tổng số mẫu (phiên trao đổi dữ liệu) là 34.761 

phiên, ta có các kết quả thể hiện trên các bảng 1, 2, 3. 

 

 

 

Bảng 1. Tỷ lệ số phiên data bị ghi cước sai 

 
 

Bảng 2. Tỷ lệ thời gian bị ghi cước sai 

 
 

Bảng 3. Tỷ lệ dung lượng bị ghi cước sai 

 

Các kết quả đo kiểm trên Bảng 1, 2, 3 cho thấy, hệ 

thống đo kiểm dữ liệu cước cho mạng 4G đã đáp ứng 

 
 

Hình 12. Kết quả đối soát dữ liệu cước cho hai CDR [12] 
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được nhu cầu đo kiểm độ chính xác ghi cước mạng 4G 

nhằm nâng cao chất lượng phục vụ của mạng. 

VI. KẾT LUẬN 

Bài báo đã trình bày về một giải pháp cho đo kiểm, 

đánh giá dữ liệu cước cho mạng 4G. Giải pháp bao 

gồm phương pháp đo kiểm, công cụ đo kiểm đánh giá 

và đối soát dữ liệu cước. Bài báo đã giới thiệu về 

nguyên lý tính cước dữ liệu cơ bản, kiến trúc ghi cước 

và quá trình ghi cước, trình bayf vấn đề và giải pháp 

đo kiểm dữ liệu cước. Các kết quả thử nghiệm cho 

thấy hệ thống có tính khả thi trong áp dụng thực tiễn, 

giúp đo kiểm đánh giá độ chính xác trong việc ghi dữ 

liệu cước, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ của 

mạng.  
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MEASUREMENT TEST FOR CHARGING 

DATA ON 4G NETWORKS 

Abstract: 3G/4G mobile communication systems 

use charging methods based on data traffic used by 

subscribers. The traffic-based billing system has been 

widely adopted by network operators for many years 

and has proven their eficiency in practice. However, 

the accuracy of charging data recording depends on a 

number of factors such as the ability to synchronize 

between the billing system and terminal equipment, 

the accuracy of data charge collection, charge control, 

and the synchronization in implementing charging 

policies. Measurement test and evaluation of the 

charging data quality is a scientific and practical 

issue, needing a solution to handle it properly. Current 

tools, measurement tests and standards issued so far 

only focus on signaling, download and upload speed, 

and are still mainly for 3G networks. There is still no 

specific solution for charging data measurement test 

for 4G communication network, while this is the new 

network being widely deployed today. Ensuring the 

best service quality for customers is always the most 

important task of the network. Therefore, the 

requirement for measurement and evaluation of data 

charges, ensuring the accuracy of charging data are 

essential. This paper presents a proposed solution for 

measurement test and evaluation of charging data for 

4G networks. The solution consists of test methods, 

tools for measurement test, evaluation and charging 

data comparison. 

  

Keywword: 4G networks, charging data test and 

measurement, charging data collection, charging data 

comparison, 4G end-system simulation. 
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